
1. Mức giá niêm yết:

…

Mức giá bán 

kỳ trước

Mức giá 

bán mới 

Tỷ lệ % 

tăng / giảm

Mức giá bán 

kỳ trước

Mức giá bán 

mới 

Tỷ lệ % 

tăng / giảm

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

1 Vật liệu 1

... ...

n Vật liệu n

Ghi chú:

…

Mức giá kê khai này thực hiện từ ngày ..../.... / ...... đến khi có thông báo mới (hoặc đến ngày ... / ... /.....).

Nơi nhận:

- Như trên; (Ký tên, đóng dấu)

BẢNG NIÊM YẾT GIÁ

(Kèm theo công văn số.........ngày.......tháng.......năm........của Công ty .........)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tên đơn vị đề nghị công bố giá

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Ghi chú

3. Các trường hợp ưu đãi, giảm giá hoặc chiết khấu... đối với các đối tượng khách hàng (nếu có): …

Đơn vị ghi chú tất cả các nội dung cần lưu ý đến giá bán như: mức thuế, phí (nếu có), bao gồm hoặc không bao gồm giá vận chuyển, địa điểm giao hàng, số lượng 

tối thiểu để được vận chuyển, chi phí bốc xếp lên phương tiện vận chuyển, các lưu ý khác liên quan (nếu có)...

2. Phân tích nguyên nhân, nêu rõ biến động của các yếu tố hình thành giá tác động làm tăng hoặc giảm giá hàng hóa, dịch vụ thực hiện niêm yết giá (trường hợp 

thay đổi giá so với kỳ trước)

Công ty.............................  cam kết về việc các sản phẩm, hàng hóa đề nghị công bố giá không vi phạm các quy định về khai thác, chế biến, sản xuất và kinh doanh 

sản phẩm, hàng hóa tương ứng; đã hiểu rõ các hành vi bị cấm trong lĩnh vực giá và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo quy định tại Khoản 2 

Điều 10 và Điều 12 Luật Giá số 11/2012/QH13.

Công ty.............................  xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các tài liệu và mức giá mà đơn vị đã đăng ký, kê khai và niêm yết./.

Giá theo khu vực/ thành phố/ quận/ huyện (trước thuế VAT)

STT
Loại vật liệu 

xây dựng

Phụ lục 2.2

(Kèm theo Công văn số.........ngày.......tháng.......năm 2021 của Sở Xây dựng)

Đơn vị 

tính

Quy chuẩn 

kỹ thuật, 

tiêu chuẩn 

kỹ thuật, 

quy cách

Khu vực 
1
 … Khu vực …

Nhà sản 

xuất, xuất 

xứ



- Lưu:
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